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Kết quả 1. Hoạt động của các dự án PPP 



• Thành lập Ban điều phối chè bền vững bao gồm các Cục và Vụ của Bộ, Uni, Vitas,
IDH..

• Thành lập Nhóm thảo luận về chè tại Vitas bao gồm: IDH, Vitas, các công ty đại
diện bên mua (Unilever, Henry Thompson, Nam Anh Jsc ...) các NGOs (Croplife,
Bayern, Ransfer Viet)

• Hàng tháng Tea Group có các buổi thảo luận vào thứ Hai của tuần thứ 2 trong
tháng

• Các vấn đề được bàn đến bao gồm:

 Cập nhật tiến độ trong tháng của dự án tổ đội nông nghiệp giữa IDH và VITAS

 Cập nhật tiến độ trong tháng của các dự án liên quan

 Cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế

 Các hướng hành động giải quyết các vấn đề còn tồn tại, ví dụ: nên ưu tiên việc
thực hiện cho các hoạt động liên quan đến thuốc BVTV, việc điều chỉnh cho
phù hợp mô hình tổ đội nông nghiệp tại các doanh nghiệp, cập nhật thông tin
mới nhất về thuốc cho doanh nghiệp và nông dân

 Việc kết nối các dự án và chia sẻ thông tin các dự án về chè để nhiều người
được hưởng lợi hơn và giảm chi phí

Tổng quát chung



1. Quality and Sustainability in Vietnam’s Tea Industry – Dự án Cải thiện
chất lượng và tính bền vững chuỗi cung ứng ngành Chè Việt Nam ( Tên
gọi tắt: Dự án Tổ đội Dịch vụ thuốc BVTV)

2. Integrating Smallholders in to Quality and Sustainable Tea Supply Chains
in Vietnam – Dự án Liên kết hộ Nông dân quy mô nhỏ vào chuỗi cung ứng
Chè Chất lượng tại Việt Nam – Pha 1 ( Tên gọi tắt: Dự án Hỗ trợ Hộ trồng
chè – UL/IDH/RA Phase 1)

3. Integrating Smallholders in to Quality and Sustainable Tea Supply Chains
in Vietnam – Dự án Liên kết hộ Nông dân quy mô nhỏ vào chuỗi cung ứng
Chè Chất lượng tại Việt Nam – Phase 2 (Tên gọi tắt: Dự án Hỗ trợ Hộ
trồng chè V.U.I – VITAS/Unilever/IDH)

Các dự án PPP



Dự án về tổ đội bảo vệ thực vật tập trung chính thức được tiến
hành vào tháng 9 năm 2015 tại 13 công ty khác nhau trải dài tại
các tỉnh thành Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng

Mục đích: Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý bảo vệ thực vật tốt hơn
giúp cho sản phẩm của doanh nghiệp có thể xuất khẩu được tại
các thị trường có quy định nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo
vệ thực vật.

Nhà tài trợ chính: IDH

Cơ quan thực hiện: VITAS

Thời gian thực hiện: đến tháng 12 năm 2017

Dự án 1: Tổ đội Dịch vụ 
thuốc BVTV (VITAS/IDH)



• 13 công ty cam kết tham gia
chương trình:

• Số lượng nông dân đã được 
tập huấn: 1207  (kết quả 
mong muốn là 3900 sau khi 
kết thúc dự án)

• Số lượng tổ đội đã được 
thành lập: 29 tổ đội (tại tất cả 
các nhà máy)

Dự án 1: Tổ đội Dịch vụ 
thuốc BVTV (VITAS/IDH)

No Name

1 Cty TNHH Tôn Vinh (Phú Thọ)

2 Cty CP chè Hà Thái (Thái Nguyên)

3 Cty Chế biến chè Hữu Hảo (Yên Bái)

4 Cty TNHH chè Hoàng Long (Hà giang)

5 HTX Kiến Thuận (Yên Bái)

6 Công ty Chè Cầu Đất – Đà Lạt (Lâm Đồng)

7 Công ty Chè Quang Bình (Hà Giang)

8 Công ty chè Hùng Cường (Hà Giang)

9 Công ty Chè Tam Đường (Lai Châu)

10 Công Ty Chè Mộc Châu – Vinatea (Sơn La)

11 Công Ty Chè Mỹ Lâm (Tuyên Quang)

12 Công ty chè Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)

13 Công ty chè Nghệ An( Nghệ An)



Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án:
• Kiểm tra sâu bệnh và thực trạng sử dụng thuốc

• Cập nhật list thuốc cấm và các yêu cầu về dư lượng thuốc BVTV

• Thay đổi thuốc

• Hướng dẫn phun đúng

• Tư vấn về nhà máy, vườn chè và canh tác

• Truyền bá thông tin về thuốc bằng các poster, tờ rơi, băng hình, loa đài
của xã

• Kiểm nghiệm các sản phẩm trước/ sau khi dùng thuốc mới

• Quảng bá tại các thị trường kết hợp với các chương trình

Dự án 1: Tổ đội Dịch vụ
thuốc BVTV (VITAS/IDH)



Các thách thức chính của dự án
• Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thuyết phục người nông dân trồng chè tham

gia vào mô hình tổ đội BVTV Agri-team

• Tại mỗi địa phương, mô hình Agri-team phải có sự thay đổi cho phù hợp với tập
quán canh tác tại đó

• Các loại thuốc bảo vệ trên thị trường xuất xứ không rõ nguồn gốc, hoặc có chứa
các hoạt chất cấm nhưng không ghi trên bao bì

• Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm mua thuốc BVTV thay thế (không có
thuốc tại địa phương, hoặc hoạt chất đó bị cấm sử dụng trên chè theo quy định
của Việt Nam, nhưng lại được sử dụng ở các nước sản xuất chè khác)

• Danh sách hoạt chất bị cấm trên chè trong nước và các thị trường mục tiêu có sự
chênh lệch khiến cho doanh nghiệp bị hạn chế trong sự lựa chọn hoạt chất.

• Các hoạt động đối ứng của doanh nghiệp

• Việc lựa chọn đúng các phòng thí nghiệm quốc tế/trong nước - uy tín và công bằng

Dự án 1: Tổ đội Dịch vụ thuốc
BVTV (VITAS/IDH)



Mục đích: Dự án góp phần cải thiện tính bền vững về kinh tế, môi trường
và xã hội của hộ nông dân trồng chè Việt Nam thông qua việc hỗ trợ họ
xây dựng năng lực để có thể tiếp cận với các thị trường xuất khẩu chính.

Nhà tài trợ chính: Unilever, IDH, RA

Đơn vị thực hiện: RA, VECO

Đơn vị hỗ trợ: Cục Trồng trọt, Viện Normafsi, Hiệp hội chè Việt Nam

Thời gian thực hiện: 26 tháng từ 11/2013 đến 12/2015

Kết quả chính:

Số nhà máy được chứng nhận: 19

Số nông dân được đào tạo/chứng nhận: 4125/2801

Sản lượng được chứng nhận: 12706 MT

Diện tích được chứng nhận: 3931 Ha

Nông dân trưởng nhóm được đào tạo: 395

Dự án 2: Hỗ trợ Hộ trồng
chè UL/IDH/RA phase 1



Các thách thức của dự án: 

• Trong năm 2014, giá chè xanh cao hơn giá chè đen. Một số công ty (tạm thời)
chuyển từ sản xuất chè đen sang chè xanh và do đó có ít quan tâm đến việc
đầu tư vào chứng nhận

• Giá chè đen tiếp tục giảm hơn nữa trong năm 2015, các công ty gặp khó khăn
trong việc đưa ra thỏa thuận với các hộ sản xuất nhỏ để cung cấp các nguyên
liệu sản xuất chè đen và/hoặc tham gia các chương trình chứng nhận

• Giá của chè đạt chứng nhận RA và chè không được chứng nhận không quá
chênh lệch. Việc không có ưu đãi giá cho chè được chứng nhận gây khó khăn
để thuyết phục các hộ nông dân mới tham gia các chương trình chứng nhận.

• Ngành Chè Việt Nam thiếu cơ cấu tổ chức, liên kết với hộ gia đình sản xuất
nhỏ

• Thiếu sự cam kết bằng văn bản để quy định trách nhiệm, vai trò của các công
ty tham gia dự án.

Dự án 2: Hỗ trợ Hộ trồng
chè UL/IDH/RA phase 1



Thời gian thực hiện: 10/2016 - 06/2018

Nhà tài trợ: IDH, UNILEVER, (Bộ NN – đang xem xét), Các Công ty chè Việt
Nam

Đơn vị thực hiện: VITAS

Mục tiêu:

• Số lượng nông dân được đào tạo sau dự án: 16750 (trong đó có 6750
nông dân được chứng nhận RA)

• Sản lượng chè bền vững sau dự án đạt: 24,750 tấn (trong đó có 15,000 tấn
được chứng nhận RA)

• Diện tích đào tạo: 5700 ha

• Sản lượng tăng: 15 – 20%

Dự án 2: Hỗ trợ Hộ trồng chè
UL/IDH/RA phase 2



Xây dựng Bộ tài liệu Quốc Gia 
về sản xuất chè bền vững



• Nội dung chính của bộ tài liệu gồm có:
• Nhân giống

• Kĩ thuật chăm sóc chè

Kiến thiết Cơ bản

• Thâm canh

• Quản lý thuốc Bảo Vệ Thực Vật

• Danh sách chuyên gia xây dựng NSC ToT & ToF:
• Cục Trồng trọt

• Cục Bảo vệ Thực vật

• Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC)

• Viện nghiên cứu nông nghiệp miền núi phía bắc (NOMAFSI)

• Tổ chức CropLife

• Tổ chức Rainforest Alliance/VECO

• Các công ty trong nhóm PPP chè

• Biến đổi khí hậu
• Chứng nhận/tiêu chuẩn bền vững
• Phương pháp đào tạo cho giảng viên



Kế hoạch phát triển

Hoạt động Kết quả Thời gian

1. Xây dựng danh sách chuyên gia và tập hợp 

các tài liệu tập huấn sẵn có liên quan 

 Danh sách chuyên gia

 Các tài liệu tập huấn liên quan

11/2016

2. Các nhóm chuyên gia xây dựng Bộ tài liệu 

NSC TOT & TOF

 Biên bản họp

 Bản thảo các chuyên đề tập huấn

12/2016 -

01/2017

3. Hội thảo Thẩm định - xin ý kiến các bên liên 

quan về bản thảo

 Biên bản hội thảo

 Sủa đổi bổ sung các chuyên đề tập huấn

02/2016

4. Tập huấn thí điểm  Biên bản chương trình tập huấn thí điểm

 Sửa đổi bổ sung các chuyên đề tập huấn

02/2016 -

03/2017

5. Tổng kết và hoàn thành Bộ tài liệu Bộ tài liệu NSC TOT & TOF hoàn chỉnh 03/2017

6. Trình Bộ tài liệu NSC TOT & TOF hoàn chỉnh 

lên DCP - MARD phê duyệt

Bộ tài liệu NSC TOT&TOF được trình lên DCP-

MARD

04/2017 -

06/2017

7. Thiết kế và in ấn các sản phẩm truyền thông Sản phẩm truyền thông (Tờ rơi, áp-phích, sổ tay, 

đoạn phim và tệp âm thanh)

07/2017 –

08/2017

8. Triển khai tuyên truyền về  Bộ tài liệu NSC 

TOT&TOF thông qua các sản phẩm truyền 

thông

Các sản phẩm truyền thông được phân phát 

rông rãi tới nông dân trong từng xóm thông qua 

các trung tâm khuyến nông, hệ thống phát thanh 

địa phương... 

09/2017 –

12/2017



1. Bộ NNPTNT tích cực tham gia, hỗ trợ các dự án PPP trong ngành chè:

 Phối hợp với nhóm PPP làm việc với các Bộ, ban ngành khác (MPI) nhằm
phê duyệt phần đóng góp của Bộ trong dự án PPP Hỗ trợ Hộ trồng chè
VITAS/Unilever/IDH

 Mở rộng mô hình Tổ đội Dịch vụ thuốc BVTV, bố trí nguồn lực để nhân
rộng mô hình tại các khu vực/tỉnh khác

2. Bố trí nguồn lực, hỗ trợ xây dựng Bộ tài liệu Sản xuất chè Bền vững (NSC)
thông qua: đóng góp chuyên gia xây dựng, tài trợ chị phí các lớp giảng thử và
in sách

3. Đóng góp vào việc tiếp cận với thị trường thông qua PPP bằng cách quản lý
thuốc tốt hơn, tham gia vào dự án Food Branding của Bộ Công Thương để
cùng cải thiện hình ảnh của chè VN, cải thiện hình ảnh của thực phẩm VN

Đề xuất



Thank You


